
Phụ lục 7:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - vật tư khoa học kỹ thuật Linh Anh
Địa chỉ: 484B Bạch Đằng, Phường Thị Nại, TP Quy  Nhơn, Tỉnh Bình Định.
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1
PP230050

1263
G1.6

Băng dính 

cá nhân

Băng cá nhân y tế (bản 

nhỏ) Greetmed (hộp/ 

100 miếng)

Kích cỡ: dài 72mm, rộng 19mm (±3mm)

-Tiệt trùng

*Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC

200000684/PCB

A-HCM

Greetmed-Trung 

Quốc
Miếng 6.000 140 840.000

2
PP230050

1275
G1.18

Lọ đựng 

bệnh phẩm

Lọ nhựa đựng mẫu PS 

55ml HTM nắp đỏ, có 

nhãn

*Dung tích  55 ml, có nắp, có nhãn. 

*Chất liệu: nhựa.

*Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, TCCS 

170001938/PCB

A-HCM

Hồng Thiện Mỹ-

Việt Nam
Cái 11.000 966 10.626.000

3
PP230050

1298
G1.41 Lưỡi dao mổ

Lưỡi dao mổ phẫu 

thuật Falcon (hộp 100 

cái)

* Chất liệu: bằng thép carbon

* Tiệt trùng. 

* Các số: 11; 15; 20

*Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO

220002737/PCBB

-HCM

Huaian Helen-

Trung Quốc
Cái 2.000 798 1.596.000

4
PP230050

1299
G1.42

Ampu + bóp 

bóng

Ampu bóp bóng giúp 

thở người lớn 

Greetmed

* Bộ gồm: Bóng bóp kèm van giới hạn áp 

suất : 01 cái (Chất liệu nhựa PVC dùng 

trong y tế); Mask thở các cỡ (chất liệu 

nhựa PVC dùng trong y tế): 01 cái; Dây 

dẫn ô-xy: 01 cái; Túi khí: 01 cái 

* Các cỡ

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC.

170001008/PCB

A-HCM

Greetmed-Trung 

Quốc
Bộ 32 165.900 5.308.800

5
PP230050

1302
G1.45

Phim nhạy 

X-Quang

Phim X Quang 

SUPER HR-U 

30X40cm

* Kích thước (30 x 40)cm. Tráng phim 

bằng hóa chất, phòng tối.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC.

170000394/PCB

A-HCM

Fujifilm -Nhật 

Bản 
Tấm 1.000 14.700 14.700.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu số 1: Mua vật tư, công cụ, dụng cụ

Điện thoại: 056 382 1986 – 056 382 1985



6
PP230050

1303
G1.46 Nẹp cổ cứng Nẹp Cổ Cứng

Chất liệu: nhựa EVA có độ dẻo dai, mềm 

mại, nhẹ, có khả năng chịu lực và không 

độc hại.

Nhiều số: 1-4

170002779/PCB

A-HCM

Gia Hưng-Việt 

Nam
Cái 80 105.000 8.400.000

7
PP230050

1306
G1.49

Miếng dán 

điện cực tim

Điện cực tim, chủng 

loại: T716

*Bề mặt kết dính rất chặt chẽ, độ bám dính 

thích hợp cho da, ngay cả khi da dính tạp 

chất.

*Tính dẫn truyền cao.

* Với sự giúp đỡ của các bề mặt tiếp xúc 

rộng giữa gel và da, đường truyền dẫn điện 

không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên 

ngoài.

Gói 50 cái.

230002055/PCBB

-HCM

Bio Protech - 

Trung Quốc
Miếng 2.000 1.680 3.360.000

8
PP230050

1313
G1.56 Dây Garo

Dây garo QM (gói/10 

sợi)

Chất liệu thun cotton có khóa và dính băng 

dính 2 đầu

180000202/PCB

A-HCM

Quang Mậu-Việt 

Nam
Cái 400 2.688 1.075.200

9
PP230050

1314
G1.57

Ống nghiệm 

Serum

Ống nghiệm Serum 

VMA, hạt to

* Kích thước: 12mm x 75mm. Nắp nhựa 

màu đỏ.

* Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly 

Stiren tẩm chất đông máu

* Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét 

nghiệm sinh hóa, miễn dịch.

* Đạt tiêu chuẩn: ISO, TCCS.

230001106/PCB

A-

Hồng Thiện Mỹ-

Việt Nam
Cái 20.000 693 13.860.000

10
PP230050

1321
G1.64

Huyết áp kế 

điện tử

Máy Đo Huyết Áp Bắp 

Tay Microlife 3NZ1 - 

1P

*Đo huyết áp bắp tay tự động.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220000685/PCBB

-HCM

Onbo Electronic 

(Shenzhen) Co., 

Ltd - Trung Quốc

Cái 30 672.000 20.160.000

Giá trị 79.926.000

Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng./.

Tổng cộng: 10 khoản
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